
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 72DCKT26
KHOA KINH TẾ VẬN TẢI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2022-2023
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Tổng số lệ 

phí thi lại

Mã SV Ngày sinh 68 TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ

1 72DCKT20265 Nguyễn Thị An 3/8/2002 10 2 9.2 A 8.3 B+ 7.0 B 3.5 F 6.0 C+ 8.4 B+ 3.2 F 5.6 C 6.1 C+ 6.3 C+

2 72DCKT20300 Ngô Việt Anh 4/10/2003 10 5 8.5 A 2.6 F 3.3 F 3.0 F 5.0 D+ 4.7 D 3.9 F 6.7 C+ 5.4 D+ 3.2 F

3 72DCKT20283 Nguyễn Phạm Trâm Anh 6/11/2003 10 4 7.0 B 4.4 D 5.1 D+ 2.5 F 5.9 C 2.5 F 2.9 F 5.3 D+ 5.5 C 3.3 F

4 72DCKT20333 Lê Thị Ngọc Ánh 5/11/2003 10 0 7.7 B 5.3 D+ 6.8 C+ 5.8 C 5.0 D+ 6.2 C+ 6.0 C+ 5.9 C 5.1 D+ 7.6 B

5 72DCKT20285 Nguyễn Minh Ánh 9/5/2003 10 2 7.8 B 4.8 D 8.2 B+ 4.3 D 4.6 D 8.4 B+ 2.5 F 5.6 C 5.3 D+ 2.6 F

6 72DCKT20290 Nguyễn Thị Kim Ánh 7/7/2003 10 0 8.6 A 4.4 D 8.0 B+ 6.7 C+ 6.2 C+ 8.0 B+ 4.6 D 5.2 D+ 5.7 C 6.2 C+

7 72DCKT20258 Nguyễn Linh Chi 5/9/2003 10 4 7.4 B 3.8 F 5.5 C 3.5 F 5.5 C 3.8 F 6.0 C+ 5.6 C 5.7 C 3.2 F

8 72DCKT20255 Nguyễn Thị Linh Chi 7/11/2003 10 1 6.5 C+ 4.4 D 7.6 B 7.8 B 6.7 C+ 6.8 C+ 6.9 C+ 5.2 D+ 4.8 D 3.9 F

9 72DCKT20268 Phạm Thị Ngọc Diễm 4/11/2003 10 0 8.2 B+ 5.3 D+ 7.4 B 5.8 C 5.7 C 8.0 B+ 5.7 C 4.6 D 6.5 C+ 4.7 D

10 72DCKT20259 Trần Quốc Đạt 3/5/2003 10 1 8.5 A 4.9 D 8.6 A 5.7 C 7.1 B 4.7 D 4.6 D 6.1 C+ 5.5 C 3.8 F

11 72DCKT20273 Lê Thị Hương Giang 21/09/2003 10 1 6.9 C+ 6.9 C+ 6.0 C+ 4.8 D 4.6 D 7.9 B 5.3 D+ 4.6 D 5.8 C 3.8 F

12 72DCKT20294 Nguyễn Thị Thu Giang 20/10/2003 10 0 6.5 C+ 5.2 D+ 5.6 C 8.7 A 7.6 B 5.2 D+ 6.7 C+ 5.2 D+ 6.4 C+ 7.7 B

13 72DCKT20271 Vũ Thị Thu Giang 11/1/2003 10 3 5.9 C 4.5 D 3.8 F 5.6 C 3.9 F 5.9 C 4.8 D 4.7 D 3.2 F 4.9 D

14 72DCKT20280 Vũ Thị Thanh Hà 2/5/2003 10 3 6.1 C+ 4.9 D 2.7 F 4.7 D 4.6 D 4.5 D 2.5 F 5.6 C 5.1 D+ 2.1 F

15 72DCKT20261 Bùi Mai Hạnh 3/5/2003 10 0 7.4 B 7.1 B 9.5 A 6.7 C+ 6.2 C+ 7.0 B 5.3 D+ 4.9 D 5.4 D+ 4.6 D

16 72DCKT20277 Nguyễn Thị Thanh Hằng 6/1/2003 10 0 8.6 A 6.2 C+ 7.7 B 8.1 B+ 4.8 D 7.7 B 5.3 D+ 6.4 C+ 7.1 B 4.4 D

17 72DCKT20334 Nguyễn Thu Hằng 7/3/2003 10 1 8.5 A 4.3 D 7.5 B 7.2 B 7.4 B 2.4 F 8.7 A 6.6 C+ 7.0 B 5.1 D+

18 72DCKT20298 Phạm Thị Thu Hằng 18/07/2003 10 1 7.7 B 5.2 D+ 6.4 C+ 7.2 B 5.0 D+ 6.0 C+ 4.6 D 4.6 D 4.8 D 3.7 F

19 72DCKT20264 Nguyễn Thu Hòa 28/11/2003 10 2 7.7 B 3.9 F 6.1 C+ 8.6 A 7.4 B 6.6 C+ 6.0 C+ 4.8 D 6.8 C+ 2.8 F

20 72DCKT20253 Chu Thị Huyền 10/10/2003 10 0 8.7 A 6.2 C+ 9.5 A 8.5 A 7.3 B 8.1 B+ 8.0 B+ 5.5 C 7.4 B 4.4 D

21 72DCKT20295 Vũ Thanh Huyền 21/12/2003 10 2 7.5 B 3.5 F 5.1 D+ 5.7 C 5.9 C 7.3 B 7.4 B 5.0 D+ 5.2 D+ 2.1 F

22 72DCKT20275 Tạ Mai Hương 20/08/2003 10 1 5.6 C 5.9 C 6.1 C+ 5.7 C 6.0 C+ 7.7 B 5.3 D+ 4.5 D 5.4 D+ 2.4 F

23 72DCKT20274 Trần Thị Hương 29/09/2003 10 2 6.5 C+ 3.5 F 7.7 B 6.7 C+ 4.8 D 7.7 B 6.6 C+ 5.3 D+ 5.6 C 3.1 F

24 72DCKT20270 Nguyễn Thị Ái Linh 30/05/2003 10 0 9.0 A 5.4 D+ 9.4 A 9.3 A 4.8 D 8.1 B+ 7.4 B 5.5 C 7.0 B 7.2 B

25 72DCKT20288 Nguyễn Tú Linh 6/3/2003 10 0 6.8 C+ 4.0 D 8.5 A 7.1 B 5.6 C 7.4 B 8.1 B+ 5.6 C 4.9 D 5.6 C

26 72DCKT20293 Nguyễn Tuệ Linh 9/6/2003 10 0 7.1 B 4.2 D 7.6 B 8.8 A 5.7 C 7.2 B 9.4 A 6.4 C+ 5.8 C 4.4 D

27 72DCKT20272 Nguyễn Hồng Lương 12/1/2003 10 2 8.4 B+ 7.3 B 8.1 B+ 2.6 F 4.8 D 8.2 B+ 8.3 B+ 6.3 C+ 6.5 C+ 2.4 F

28 72DCKT20337 Nguyễn Thị Cẩm Ly 8/10/2003 10 1 8.5 A 4.5 D 8.2 B+ 7.1 B 5.9 C 7.7 B 6.0 C+ 5.6 C 6.2 C+ 3.8 F
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29 72DCKT20286 Nguyễn Ngọc Mai 30/08/2003 10 0 9.0 A 6.7 C+ 8.6 A 9.0 A 6.9 C+ 8.4 B+ 9.4 A 6.0 C+ 7.5 B 7.7 B

30 72DCKT20260 Nguyễn Ngọc Mai 1/9/2003 10 1 7.6 B 4.3 D 8.1 B+ 9.2 A 5.9 C 7.1 B 8.8 A 4.9 D 5.8 C 3.1 F

31 72DCKT20251 Đoàn Phương Nam 8/7/2003 10 2 8.3 B+ 3.5 F 4.6 D 7.5 B 4.9 D 3.2 F 4.3 D 5.2 D+ 5.8 C 4.0 D

32 72DCKT20281 Đặng Phương Nga 29/12/2003 10 1 7.8 B 4.0 D 6.1 C+ 7.2 B 4.6 D 8.0 B+ 6.4 C+ 5.2 D+ 5.8 C 3.3 F

33 72DCKT20289 Nguyễn Thúy Ngà 25/11/2002 10 1 8.2 B+ 4.6 D 8.5 A 5.6 C 2.7 F 8.2 B+ 9.0 A 5.2 D+ 6.3 C+ 5.2 D+

34 72DCKT20254 Đỗ Thị Thúy Ngân 17/06/2003 10 2 8.0 B+ 4.2 D 4.0 D 5.3 D+ 3.9 F 3.1 F 5.3 D+ 5.2 D+ 5.3 D+ 4.0 D

35 72DCKT20267 Hà Văn Ngọc 28/05/2003 10 2 7.9 B 5.5 C 9.6 A 6.7 C+ 7.8 B 7.8 B 2.5 F 2.7 F 5.8 C 7.3 B

36 72DCKT20287 Lương Thị Hồng Ngọc 4/9/2003 10 2 8.1 B+ 4.5 D 7.9 B 2.6 F 7.4 B 8.0 B+ 2.5 F 5.0 D+ 6.5 C+ 5.8 C

37 72DCKT20292 Vũ Thị Ngọc 17/07/2003 9 2 5.8 C 3.6 F 4.8 D 0.0 F 6.0 C+ 4.2 D 2.5 F 4.8 D 4.3 D

38 72DCKT20296 Ngô Hà Nguyên 18/08/2003 10 3 6.9 C+ 3.1 F 4.1 D 3.1 F 4.3 D 7.1 B 3.2 F 6.8 C+ 5.7 C 6.1 C+

39 72DCKT20257 Dương Thị Nhi 4/2/2002 10 2 8.2 B+ 8.8 A 3.6 F 8.4 B+ 6.4 C+ 9.0 A 2.6 F 5.7 C 6.4 C+ 5.9 C

40 72DCKT20331 Nguyễn Thị Hồng Nhung 4/12/2002 10 0 9.1 A 8.4 B+ 9.6 A 9.2 A 7.1 B 8.6 A 7.6 B 5.1 D+ 6.7 C+ 5.8 C

41 72DCKT20263 Nguyễn Thị Kim Oanh 11/12/2003 10 1 7.1 B 6.8 C+ 7.5 B 3.9 F 6.7 C+ 8.4 B+ 4.3 D 6.0 C+ 6.5 C+ 7.3 B

42 72DCKT20284 Phùng Thu Phương 27/01/2003 10 1 5.9 C 4.1 D 3.0 F 5.7 C 6.0 C+ 6.6 C+ 6.0 C+ 6.0 C+ 5.6 C 7.9 B

43 72DCKT20252 Trần Lan Phương 25/11/2003 10 1 7.4 B 7.4 B 9.0 A 3.6 F 5.3 D+ 8.1 B+ 5.3 D+ 5.9 C 5.6 C 5.1 D+

44 72DCKT20278 Viêm Thị Lan Phượng 1/2/2003 10 1 7.2 B 5.2 D+ 5.8 C 5.0 D+ 4.3 D 7.4 B 4.3 D 6.3 C+ 5.8 C 3.9 F

45 72DCKT20279 Nguyễn Thị Minh Tâm 1/3/2003 10 1 8.2 B+ 6.0 C+ 6.7 C+ 3.9 F 5.3 D+ 7.9 B 6.9 C+ 4.6 D 6.7 C+ 6.8 C+

46 72DCKT20336 Trần Thị Hồng Tâm 29/11/2001 10 1 8.1 B+ 4.6 D 7.4 B 6.4 C+ 6.7 C+ 6.6 C+ 6.7 C+ 4.6 D 5.4 D+ 3.3 F

47 72DCKT20332 Lương Thị Phương Thảo 24/07/2003 10 0 6.4 C+ 6.8 C+ 8.8 A 8.4 B+ 6.6 C+ 7.6 B 7.0 B 6.7 C+ 5.6 C 4.4 D

48 72DCKT20276 Trần Thu Thảo 29/12/2003 10 0 8.2 B+ 7.4 B 9.2 A 8.6 A 5.0 D+ 8.1 B+ 7.1 B 4.8 D 6.4 C+ 4.4 D

49 72DCKT20297 Tưởng Huyền Thương 7/9/2003 10 2 6.4 C+ 4.6 D 4.2 D 3.8 F 4.6 D 5.5 C 8.1 B+ 5.2 D+ 5.6 C 3.5 F

50 72DCKT20266 Giang Mỹ Tình 26/08/2003 10 2 5.6 C 3.1 F 3.8 F 6.3 C+ 6.0 C+ 7.6 B 6.7 C+ 4.8 D 5.7 C 6.9 C+

51 72DCKT20291 Đỗ Thu Trang 12/7/2003 10 1 7.1 B 6.0 C+ 5.3 D+ 5.6 C 6.7 C+ 8.6 A 6.9 C+ 7.3 B 5.7 C 3.5 F

52 72DCKT20299 Trần Thu Trang 30/11/2003 10 0 7.9 B 5.2 D+ 8.8 A 5.7 C 6.7 C+ 5.3 D+ 7.4 B 5.3 D+ 5.4 D+ 5.5 C

53 72DCKT20335 Nguyễn Hải Yến 29/10/2003 10 1 8.6 A 4.5 D 6.0 C+ 4.6 D 6.0 C+ 7.7 B 3.2 F 6.0 C+ 6.2 C+ 4.3 D

54 72DCKT20256 Vũ Thị Yến 26/09/2003 10 0 6.5 C+ 4.8 D 7.2 B 4.6 D 8.1 B+ 8.4 B+ 6.3 C+ 5.0 D+ 5.7 C 5.1 D+

Tổng số lượt đăng ký: Người nhận Người nộp

Ngày:        /        / 


